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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------------------ 

Số: 210/2024/QĐ-PT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà nội, ngày  20  tháng  08  năm  2024 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Bà Lê Thúy Linh. 

 Các Thẩm phán:    Bà Phạm Thị Mai      

       Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh  

Tại quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

05/2024/QĐ-KDTM ngày 30/5/2024 Toà án nhân dân quận Ba Đình đã căn cứ vào điềm d 

khoản 1 điều 214, 235 và khoản 5 điều 215 của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định Tạm đình chỉ 

giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại về việc Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa:    

Nguyên đơn: Công ty S 

Địa chỉ: 195009, V Street 3, Lit.A, S, N   

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Hà Nội: P tầng C Nhà P - số A đường T, quận B, Hà 

Nội; 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Vũ Minh H, ông Nguyễn Quang T, bà Lê 

Hương D 

 Địa chỉ: Công ty L - Phòng 6 tầng 11 toà nhà H - D L, quận B, Hà Nội. 

Bị đơn: Ngân hàng K – Chi nhánh H4.  

Địa chỉ: Tầng A Tòa nhà D, số C K, phường N, quận B, Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Ham Jin S1, Giám đốc.  

Người đại diện theo ủy quyền: ông Đào Tiến V, bà Nguyễn Quỳnh N1, ông Lê Tuấn A, 

ông Nguyễn Hoài Â, ông Yang S2. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH H5 (nay là Công ty TNHH 

L1) 

Địa chỉ: Lô C, Khu C (Khu mở rộng), xã D, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng đại diện phía Bắc, tầng A, tòa nhà 789 Bộ Q, số A H, quận 

C, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Kwak Soo H1, Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Kim J, ông Nguyễn Đạt T1, ông Nguyễn Duy H2, 

bà Lê Thị Thanh H3. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint-Petersburg
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%20Ph%C3%B2ng%2003-01%20t%E1%BA%A7ng%203%20Pan%20Pacific%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20s%E1%BB%91%201%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thanh%20ni%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%20Ph%C3%B2ng%2003-01%20t%E1%BA%A7ng%203%20Pan%20Pacific%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20s%E1%BB%91%201%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thanh%20ni%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C5%A9%20Minh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%204A%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2014,15%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Daeha%20Business%20Center,%20s%E1%BB%91%20360%20Kim%20M%C3%A3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Kh%C3%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Ham%20Jin%20Sik
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ti%E1%BA%BFn%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Yang%20Sunghyun
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20LS%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20LS%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20CN11-3,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nhi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20D%C5%A9ng%20Li%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BA%A7ng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Kwak%20Soo%20Hyuk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Kim%20Jeongsu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%A1t%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C3%B2a
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Tại đơn kháng cáo ngày 06/06/2024 Công ty S do bà Đặng Vũ Minh H là người đại diện 

theo uỷ quyền của nguyên đơn kháng cáo đề nghị huỷ quyết định tạm đình chỉ số 05/2024/QĐ-

KDTM ngày 30/5/2024 của Toà án nhân dân quận Ba Đình.  

XÉT THẤY: 

Ngày 27/7/2016, Công ty S là bên mua và Công ty TNHH H5 (viết tắt là Công ty H5 là 

Nhà thầu) ký hợp đồng thiết kế, sản xuất, cung ứng và dịch vụ máy cắt Trung thể số 

201622370/20112443-172. Theo đó Công ty H5 đồng ý thiết kế, sản xuất, cung ứng thiết bị 

được liệt kê trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng, thực hiện công việc liên quan đến lắp đặt, 

vận hành 2 tổ máy 600MW mỗi tổ máy cho  nhà máy Nhiệt điện L mà Công ty S là tổng thầu 

EPC. 

Tại điều 5.1 quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng như sau: Trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng, nhà thầu (Công ty H5) phải nộp bảo lãnh thực hiện 

Hợp đồng không huỷ ngang do Ngân hàng thứ hạng đầu của Hàn Quốc phát hành và được bên 

mua (nguyên đơn) chấp nhận, bằng 10% giá hợp đồng là 583.834,50 USD.   

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng K – Chi nhánh H4 phát hành Thư bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng với số tiền là 583.834,50 Đô la Mỹ thông qua hệ thống SWIFT để đảm bảo việc 

thực hiện nghĩa vụ hợp đồng số 201622370/20112443-172. Thư bảo lãnh nêu rõ chịu sự điều 

chỉnh của Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu của ICC (URDG 758).Trong Thư bảo 

lãnh, Ngân hàng K – Chi nhánh H4 cam kết, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu thanh toán đầu tiên của bên thụ hưởng có một trong các nội dung dưới đây, thanh 

toán vô điều kiện và không hủy ngang cho bên thụ hưởng (Công ty S) khoản tiền bảo lãnh tối 

đa mà không cần thêm bất kỳ giải trình hoặc chứng minh hoặc bất kỳ tải liệu thêm nào cho dù 

có bất kỳ tranh cãi hoặc phản đối nào của bên yêu cầu phát hành hoặc bên bảo lãnh hoặc bất 

kỳ bên thứ ba nào khác, nêu rõ rằng: 

(i) bên yêu cầu phát hành đã không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; 

(ii) bên yêu cầu phát hành không còn được phép thực hiện nghĩa vụ một cách hợp pháp 

theo hợp đồng (bao gồm bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép); và/hoặc  

(iii) có việc thực hiện giám sát hoặc bất kỳ thủ tục phá sản nào khác đối với bên yêu cầu 

phát hành; và/hoặc 

(iv) phát hiện sự thật về việc bên yêu cầu phát hành cố ý cung cấp thông tin sai cho bên 

thụ hưởng trong giai đoạn đấu thầu, giao kết và thực hiện hợp đồng và/hoặc  

(v) sự vô hiệu của giao dịch do thiếu sự phê duyệt nội bộ cần thiết bởi các cơ quan có 

thẩm quyền đối với bên yêu cầu phát hành. 

Ngày hết hiệu lực của Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng là ngày 30 tháng 05 năm 2019. 

Ngày 29 tháng 05 năm 2019, Công ty S với tư cách là bên thụ hưởng theo Thư bảo lãnh đã gửi 

yêu cầu thông qua hệ thống SWIFT đến Ngân hàng K – Chi nhánh H4 trình bày rằng Công ty 

H5 (bên yêu cầu phát hành bảo lãnh) đã không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và yêu cầu Ngân 

hàng hoặc gia hạn hiệu lực bảo lãnh thêm 12 tháng hoặc nếu không đồng ý gia hạn, thì phải 

thực hiện thanh toán cho Công ty S. 

Ngày 14 tháng 06 năm 2019, Ngân hàng K – Chi nhánh H4 thông qua hệ thống SWIFT, 

phản hồi yêu cầu của Công ty S, thông báo rằng Ngân hàng không thể đáp ứng yêu cầu của 

Công ty S về việc gia hạn hoặc thanh toán. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C5%A9%20Minh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20Nhi%E1%BB%87t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Power%20Machines
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Power%20Machines
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Ngày 29 tháng 10 năm 2019 và ngày 10 tháng 01 năm 2020 Công ty Sachines có Thư 

yêu cầu Ngân hàng K – Chi nhánh H4 thanh toán tiền bảo lãnh cho nguyên đơn nhưng không 

nhận được ý kiến phản hồi.   

Ngày 25/5/2021 nguyên đơn gửi đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân quận Ba Đình yêu 

cầu Ngân hàng K – Chi nhánh H4 thanh toán số tiền 583.834,50 USD và tiền lãi phát sinh theo 

Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng bởi Công ty L1 đã không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng  

Ngày 30/5/2024 Toà án nhân dân quận Ba Đình có quyết định tạm đình chỉ vụ án số 

05/2024/QĐ-KDTM với lý do: Tại điều 30.2 của Hợp đồng thiết kế sản xuất cung ứng và dịch 

vụ máy cắt trung thế cho  nhà máy Nhiệt điện L quy định: Trong trường hợp không thể giải 

quyết tranh chấp thông qua tham vấn lẫn nhau, mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát 

sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu hợp đồng 

sẽ được giải quyết cuối cùng bằng Trọng tài tham chiếu theo Quy tắc Trọng tài đang có hiệu 

lực tại thời điểm hiện tại của Viện Trọng tài thuộc Phòng Thương mại Stockholm. Hội đồng 

trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên. Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng 

Anh. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật nội dung của Thụy Điển. 

Toà án cấp sơ thẩm đã dẫn chiếu thoả thuận nêu trên và cho rằng cần phải đợi phán 

quyết của Trọng tài về việc thực hiện hợp đồng thiết kế sản xuất cung ứng và dịch vụ máy cắt 

trung thế cho nhà máy Nhiệt điện L giữa Công ty S  và Công ty TNHH L1 (tên cũ: Công ty 

TNHH H5). 

Không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ, Ngày 6/6/2024 nguyên đơn có đơn kháng 

cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm huỷ quyết định tạm đình chỉ của Toà án nhân dân quận Ba 

Đình.  

Xét thấy: Lý do tạm đình chỉ của cấp sơ thẩm cần đợi phán quyết của Trọng tài về việc 

thực hiện hợp đồng thiết kế sản xuất cung ứng và dịch vụ máy cắt trung thế cho  nhà máy Nhiệt 

điện L. Tuy nhiên Thư bảo lãnh Ngân hàng K – Chi nhánh H4 cam kết thanh toán vô điều kiện 

và không hủy ngang cho bên thụ hưởng để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng số 

201622370/20112443-172 cho Công ty H5. Hợp đồng số 201622370/20112443-172 các bên 

đã thực hiện và Thư bảo lãnh này là độc lập với hợp đồng bởi loại hình bảo lãnh vô điều kiện. 

Do đó để đánh giá Công ty H5 có vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng hay không thì nguyên đơn 

phải cung cấp tài liệu để chứng minh.   

Mặt khác nguyên đơn và Công ty H5 đều xác định chưa nộp đơn khởi kiện giải quyết 

tranh chấp đối với hợp đồng 201622370/20112443-172 tại Trọng tài. Các bên không nêu rõ 

Trọng tài cụ thể giải quyết chỉ thoả thuận áp dụng Quy tắc Trọng tài được  tham chiếu là Viện 

Trọng tài thuộc Phòng Thương mại Stockholm. Khi chưa có thông báo thụ lý của Trọng tài và 

chưa xác định Trọng tài nào giải quyết tranh chấp nhưng Toà án Nhân dân quận Ba Đình ra 

quyết định Tạm đình chỉ là không đúng. 

Căn cứ điều 314, 148 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ số 05/2024/QĐ-KDTM ngày 30/5/2024 của Toà án 

nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giữa: 

Nguyên đơn: Công ty S 

Địa chỉ: 195009, V Street 3, Lit.A, S, N   

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Hà Nội: P tầng C nhà P - số A đường T, quận B, Hà 

Nội; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS%20-%20ViNA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20nhi%E1%BB%87t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20nhi%E1%BB%87t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20LS%20Electric%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20nhi%E1%BB%87t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%20nhi%E1%BB%87t%20%C4%91i%E1%BB%87n%20Long%20Ph%C3%BA%201
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-Vina
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Saint-Petersburg
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%20Ph%C3%B2ng%2003-01%20t%E1%BA%A7ng%203%20Pan%20Pacific%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20s%E1%BB%91%201%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thanh%20ni%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i:%20Ph%C3%B2ng%2003-01%20t%E1%BA%A7ng%203%20Pan%20Pacific%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20s%E1%BB%91%201%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Thanh%20ni%C3%AAn,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đặng Vũ Minh H, ông Nguyễn Quang T, bà Lê 

Hương D 

 Địa chỉ: Công ty L - Phòng 6 tầng 11 toà nhà H - D L, quận B, Hà Nội. 

Bị đơn: Ngân hàng K – Chi nhánh H4.  

Địa chỉ: Tầng A Tòa nhà D, số C K, phường N, quận B, Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Ham Jin S1, Giám đốc.  

Người đại diện theo ủy quyền: ông Đào Tiến V, bà Nguyễn Quỳnh N1, ông Lê Tuấn A, 

ông Nguyễn Hoài Â, ông Yang S2. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH H5 (nay là Công ty TNHH 

L1) 

Địa chỉ: Lô C, Khu C (Khu mở rộng), xã D, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng đại diện phía Bắc, tầng A, tòa nhà 789 Bộ Q, số A H, quận 

C, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Kwak Soo H1, Tổng Giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Kim J, ông Nguyễn Đạt T1, ông Nguyễn Duy H2, 

bà Lê Thị Thanh H3. 

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tiếp tục 

giải quyết vụ án. 

3.Về án phí: Hoàn trả công ty S số tiền tạm ứng án phí 2.000.000 đồng đã nộp theo biên 

lai số 0030191 ngày 12/6/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội. 

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2024. 

Nơi nhận: 
- VKSND Thành phố Hà Nội; 

- TAND quận Ba Đình; 

- VKSND quận Ba Đình; 

- Chi cục THADS quận Ba Đình; 

- Đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

                                 

 

 

 

                        

                         Lê Thuý Linh                 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20V%C5%A9%20Minh%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20H%C6%B0%C6%A1ng%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20T%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20%C4%90%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%204A%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%2014,15%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Daeha%20Business%20Center,%20s%E1%BB%91%20360%20Kim%20M%C3%A3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Kh%C3%A1nh,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Ham%20Jin%20Sik
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ti%E1%BA%BFn%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Qu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0i%20%C3%82n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20KEB%20Hana:%3C/b%3E%20Yang%20Sunghyun
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20LS-VINA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20LS%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20LS%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%20CN11-3,%20Khu%20C%C3%B4ng%20nhi%E1%BB%87p%20Y%C3%AAn%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20D%C5%A9ng%20Li%E1%BB%87t,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20Phong,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BA%A7ng%2011
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20147%20Ho%C3%A0ng%20Qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20ELECTRIC%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Kwak%20Soo%20Hyuk
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